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_____________________________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
__________________________________________________________________________________ 

Số:         /QĐ-ĐHNT Khánh Hòa, ngày        tháng        năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Hội đồng xây dựng cơ sở dữ liệu, xếp hạng, đối sánh và gắn sao 

UPM cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh 
____________________________________________________ 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc 

thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản, nay là Trường Đại học 

Nha Trang; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 10/12/2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-ĐHNT ngày 29/11/2024 của Hội đồng trường về 

việc ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 (cập nhật năm 2024); 

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về 

việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang; Nghị 

quyết số 13/NQ-ĐHNT ngày 10/7/2025 và Nghị quyết số 33/NQ-ĐHNT ngày 

12/12/2025 của Hội đồng trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHNT ngày 24/09/2025 của Hội đồng trường về 

việc ban hành Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng xây dựng cơ sở dữ liệu, xếp hạng, đối sánh và gắn 

sao UPM (University Performance Metrics) cho chương trình đào tạo trình độ đại học 

ngành Quản trị kinh doanh và Ban Thư ký giúp việc cho Hội đồng gồm các ông/bà có 

tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu, xếp hạng, đối 

sánh và gắn sao UPM cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh 

doanh. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công, được 

hưởng chế độ tương đương mức xây dựng 01 chương trình đào tạo mới (theo 

QCCTNB hiện hành). Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Trưởng đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, QLCL. 

 
 

    Quách Hoài Nam 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG & BAN THƯ KÝ 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHNT ngày       tháng        năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang) 

 

STT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

1  Quách Hoài Nam Hiệu trưởng Trường ĐHNT Chủ tịch 

2  Đặng Xuân Phương Trưởng phòng QLCL 
Phó CT  

thường trực 

3  Nguyễn Ngọc Duy Phó HT Trường KT&KD Phó Chủ tịch  

4  Lê Kim Long 

Phó HT Trường KT&KD 

-Thành viên BCN CTĐT  

ngành QTKD 

Trưởng ban Thư ký-

Thành viên 

5  Ngô Quang Trọng Phó Trưởng phòng QLCL Thành viên 

6  Phạm Thế Anh 
Chủ nhiệm CTĐT  

ngành QTKD 
Thành viên 

7  Hồ Huy Tựu Giảng viên khoa Kinh doanh Thành viên 

8  Nguyễn Hữu Khôi Giảng viên khoa Kinh doanh Thành viên 

II. THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ 

1 Lê Kim Long 

Phó HT Trường KT&KD 

-Thành viên BCN CTĐT 

ngành QTKD 

Trưởng ban  

Thư ký 

2 Nguyễn Thành  Đạt 
Thành viên BCN CTĐT  

ngành QTKD 
Thư ký 

3 Phạm Thế Anh 
Chủ nhiệm CTĐT 

 ngành QTKD 
Thành viên 

4 Nguyễn Thị Trâm Anh 
Thành viên BCN CTĐT  

ngành QTKD 
Thành viên 

5 Nguyễn Thị Hồng Đào 
Thành viên BCN CTĐT  

ngành QTKD 
Thành viên 

6 Trần Thị Ái Cẩm 
Thành viên BCN CTĐT  

ngành QTKD 
Thành viên 

7 Hà Việt Hùng 
Thành viên BCN CTĐT  

ngành QTKD 
Thành viên 

8 Võ Đình Quyết 
Thư ký BCN CTĐT  

ngành QTKD 
Thành viên 

9 Hồ Huy Tựu Giảng viên khoa Kinh doanh Thành viên 

10 Nguyễn Hữu  Khôi Giảng viên khoa Kinh doanh Thành viên 

11 Trần Trương Thy Thơ Chuyên viên phòng QLCL Thành viên 
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